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KẾ HOẠCH 

Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021 

 

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập 

hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa 

phi vật thể quốc gia; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1848/UBND-KGVX 

ngày 29/4/2021 v/v kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản 

văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Nhằm nhận diện và xác định giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di sản 

văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; đánh giá thực trạng di sản văn hóa phi vật 

thể trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở lựa chọn lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi 

vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

- Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh.  

2. Yêu cầu: 

Công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh thực hiện 

đúng theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi kiểm kê: các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng kiểm kê: 

a) Đối tượng kiểm kê là di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại, bao gồm 

các loại hình sau: 

- Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; 

- Ngữ văn dân gian, bao gồm sử thi, ca dao, dân ca, tục ngữ, hò, vè, câu đố, 

truyện cổ tích, truyện trạng, truyện cười, truyện ngụ ngôn, hát ru và các biểu đạt 

khác được chuyển tải bằng lời nói hoặc ghi chép bằng chữ viết; 

- Nghệ thuật trình diễn dân gian, bao gồm âm nhạc, múa, hát, sân khấu và 

các hình thức trình diễn dân gian khác; 

- Tập quán xã hội, bao gồm luật tục, hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi 

lễ và các phong tục khác; 

- Lễ hội truyền thống; 

- Nghề thủ công truyền thống; 
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- Tri thức dân gian, bao gồm tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, 

lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân 

gian khác. 

b) Ưu tiên kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể đang bị mai một cần bảo vệ 

khẩn cấp. 

3. Thành phần tham gia kiểm kê:  

Cán bộ làm công tác văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh truyền hình các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ văn hóa xã tham gia thực 

hiện công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể. 

4. Quy trình tổ chức kiểm kê và tiến độ thực hiện 

Stt Quy trình Thời gian dự kiến 

1 Thành lập Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể 

cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã, thành phố 

Tháng 6/2021 

2 Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê di 

sản văn hóa phi vật thể 

Tháng 7/2021 

3 Tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 

- Khảo sát điền dã, lập phiếu kiểm kê theo Mẫu 

số 1 (Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL) 

- Lập danh mục kiểm kê theo Mẫu số 2 (Thông tư 

04/2010/TT-BVHTTDL). 

- Thực hiện ghi âm, ghi hình, ảnh, sơ đồ, bản đồ, 

bản vẽ (nếu có); 

- Thực hiện nhật ký khảo sát điền dã và các tài 

liệu khác có liên quan. 

Tháng 7, 8, 9/2021 

4 Lập hồ sơ kiểm kê Tháng 10/2021 

5 Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả kiểm kê và 

tham mưu UBND tỉnh công bố kết quả kiểm kê 

Tháng 11/2021 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa đã cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch năm 2021. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý văn hóa: 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở ban hành Kế hoạch kiểm kê di sản văn hóa phi 

vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2021. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh thành lập Ban kiểm kê di sản 

văn hóa phi vật thể cấp tỉnh và hướng dẫn thành lập các ban kiểm kê di sản văn 

hóa phi vật thể cấp huyện/thị xã/thành phố. 
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- Tham mưu Lãnh đạo Sở mời báo cáo viên Cục di sản văn hóa tổ chức Hội 

nghị tập huấn công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn về chuyên môn và phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến 

hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn 

tỉnh. 

- Lập hồ sơ kiểm kê và lưu giữ theo quy định. 

- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả kiểm kê và tham mưu UBND tỉnh 

công bố kết quả kiểm kê. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện và thanh quyết toán theo đúng quy 

định. 

2. Văn phòng Sở: 

- Thẩm định và tham mưu Lãnh đạo Sở duyệt kinh phí thực hiện. 

- Hướng dẫn Phòng Quản lý văn hóa thanh quyết toán theo đúng quy định. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Quyết định thành lập Ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể cấp 

huyện/thị xã/thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức kiểm kê di 

sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thanh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh truyền hình; UBND các xã 

phân công cán bộ tham gia kiểm kê trên địa bàn quản lý. 

- Báo cáo kết quả kiểm kê của địa phương gửi Sở văn hóa, Thể thao và Du 

lịch trước ngày 30/9/2021 tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị triển khai, phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h); 
- P.VHTT các huyện, thị xã, thành phố (t/h); 
- Lưu: VT, QLVH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thái 
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